
59. Xã Cao Lộc
BẢNG 59.1: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN XÃ CAO LỘC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
 ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT Tên đường
Đoạn đường Giá đất

Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4

1 Đường xã (đường huyện 20 cũ)
xã Cao Lộc + xã Đồng Đăng

Km9/đường xã (đường
huyện 24 cũ)

Km7/đường xã (đường
huyện 24 cũ -Hết địa phận xã
Cao Lộc)

410 246

2 Đường xã (đường huyện 23 cũ)
xã Ba Sơn + xã Cao Lộc

Km12/đường xã (đường
huyện 23 cũ - Hết địa phận
xã Ba Sơn)

Km15/đường xã (đường
huyện 23 cũ - điểm tiếp giáp
đường huyện 24 cũ:thôn Bản
Lòa- xã Cao Lộc)

410 246

3
Đường tỉnh 241B (phường Kỳ
Lừa + xã Cao Lộc + xã Công
Sơn)

Km3+10, địa phận xã Cao
Lộc

Km 32+800, Hết địa phận xã
Cao Lộc 390

4 Đường Bản Dọn – Lục Luông
Ngã 3 cầu Thu Kiều (đường
đi Nhà văn hóa thôn Bản
Dọn, xã Cao Lộc)

Hết địa phận xã Cao Lộc
(giáp thôn Kéo Cặp, xã Công
Sơn)

380

Ghi chú: Các vị trí (Vị trí 2, 3, 4) không có mức giá thì áp dụng theo bảng giá đất các khu vực còn lại tại nông thôn.
Khu vực còn lại tại nông thôn (Các vị trí không quy định giá)

1 Khu vực còn lại

Thôn Nà Làng, thôn Bản Rọi, thôn Bản Lòa, thôn Co
Khuất, thôn Bản Cưởm, thôn Bản Đẩy, thôn Nà Mon, thôn
Nà Lệnh, thôn Nà Sla, thôn Bản Roọc, thôn Bản Dọn, thôn
Bản Héc, thôn Bản Giếng

150
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59. Xã Cao Lộc
BẢNG 59.2: BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI XÃ CAO LỘC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số…../2025/NQ-HĐND ngày … /…/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
 ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT Tên đường Đoạn đường Giá đất
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4

1 Đường xã (đường huyện 20 cũ)
xã Cao Lộc + xã Đồng Đăng

Km9/đường xã (đường
huyện 24 cũ)

Km7/đường xã (đường
huyện 24 cũ -Hết địa phận xã
Cao Lộc)

328 197

2 Đường xã (đường huyện 23 cũ)
xã Ba Sơn + xã Cao Lộc

Km12/đường xã (đường
huyện 23 cũ - Hết địa phận
xã Ba Sơn)

Km15/đường xã (đường
huyện 23 cũ - điểm tiếp giáp
đường huyện 24 cũ:thôn Bản
Lòa- xã Cao Lộc)

328 197

3
Đường tỉnh 241B (phường Kỳ
Lừa + xã Cao Lộc + xã Công
Sơn)

Km3+10, địa phận xã Cao
Lộc

Km 32+800, Hết địa phận xã
Cao Lộc 312

4 Đường Bản Dọn – Lục Luông
Ngã 3 cầu Thu Kiều (đường
đi Nhà văn hóa thôn Bản
Dọn, xã Cao Lộc)

Hết địa phận xã Cao Lộc
(giáp thôn Kéo Cặp, xã Công
Sơn)

304

Ghi chú: Các vị trí (Vị trí 2, 3, 4) không có mức giá thì áp dụng theo bảng giá đất các khu vực còn lại tại nông thôn.
Khu vực còn lại tại nông thôn (Các vị trí không quy định giá)

1 Khu vực còn lại

Thôn Nà Làng, thôn Bản Rọi, thôn Bản Lòa, thôn Co
Khuất, thôn Bản Cưởm, thôn Bản Đẩy, thôn Nà Mon, thôn
Nà Lệnh, thôn Nà Sla, thôn Bản Roọc, thôn Bản Dọn, thôn
Bản Héc, thôn Bản Giếng

120
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59. Xã Cao Lộc
BẢNG 59.3: BẢNG GIÁ ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP; GIÁ ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

XÃ CAO LỘC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số…../2025/NQ-HĐND ngày … /…/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT Tên đường Đoạn đường Giá đất
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4

1 Đường xã (đường huyện 20 cũ)
xã Cao Lộc + xã Đồng Đăng

Km9/đường xã (đường
huyện 24 cũ)

Km7/đường xã (đường
huyện 24 cũ -Hết địa phận xã
Cao Lộc)

287 172

2 Đường xã (đường huyện 23 cũ)
xã Ba Sơn + xã Cao Lộc

Km12/đường xã (đường
huyện 23 cũ - Hết địa phận
xã Ba Sơn)

Km15/đường xã (đường
huyện 23 cũ - điểm tiếp giáp
đường huyện 24 cũ:thôn Bản
Lòa- xã Cao Lộc)

287 172

3
Đường tỉnh 241B (phường Kỳ
Lừa + xã Cao Lộc + xã Công
Sơn)

Km3+10, địa phận xã Cao
Lộc

Km 32+800, Hết địa phận xã
Cao Lộc 273

4 Đường Bản Dọn – Lục Luông
Ngã 3 cầu Thu Kiều (đường
đi Nhà văn hóa thôn Bản
Dọn, xã Cao Lộc)

Hết địa phận xã Cao Lộc
(giáp thôn Kéo Cặp, xã Công
Sơn)

266

Ghi chú: Các vị trí (Vị trí 2, 3, 4) không có mức giá thì áp dụng theo bảng giá đất các khu vực còn lại tại nông thôn.
Khu vực còn lại tại nông thôn (Các vị trí không quy định giá)

1 Khu vực còn lại

Thôn Nà Làng, thôn Bản Rọi, thôn Bản Lòa, thôn Co
Khuất, thôn Bản Cưởm, thôn Bản Đẩy, thôn Nà Mon, thôn
Nà Lệnh, thôn Nà Sla, thôn Bản Roọc, thôn Bản Dọn, thôn
Bản Héc, thôn Bản Giếng

105
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59. Xã Cao Lộc
BẢNG 59.4: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ CAO LỘC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số…../2025/NQ-HĐND ngày … /…/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
BẢNG 1. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM
I. ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

VT1 VT2 VT3
1 Xã Cao Lộc 52 47 41

II. ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM KHÁC 
ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

VT1 VT2 VT3

1 Xã Cao Lộc 45 40 34

BẢNG 2: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

VT1 VT2 VT3

1 Xã Cao Lộc 42 37 33

BẢNG 3: BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

VT1 VT2 VT3
1 Xã Cao Lộc 36 34 32

BẢNG 4: BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
ĐVT: 1.000 đồng/m2
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Số TT Tên đơn vị hành chính Giá đất

1 Xã Cao Lộc 9
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